
Phụ lục 01 

Danh sách công chức, viên chức cấp huyện xử lý hồ sơ trễ hạn trong năm 2024 

(Ban hành kèm theo Văn bản số        /UBND-NV ngày      tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Phù Mỹ) 

 

TT 
Lãnh đạo, công chức, viên 

chức 

Số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn 

Tháng 

1 

Tháng 

2 

Tháng 

3 

Tháng 

4 

Tháng 

5 

Tháng 

6 

Tháng 

7 

Tháng 

8 

Tháng 

9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tổng 

cộng 

 
UBND huyện Phù Mỹ                       0 

1 
Nguyễn Thị Thu Hoa – Bộ 

phận Một cửa  
8 - - - - 1 - - - - - 9 

2 
Võ Ngọc Hạnh- Bộ phận Một 

cửa 
- - - - - 1 - - - - - 1 

3 
Võ Thị Bổng – Bộ phận Một 

cửa 
- - - - - -   1 - - - 1 

4 
Võ Thị Dung - Bộ phận Một 

cửa 
- - - - - - - - 4 - - 4 

5 
Đặng Đình Triều-Văn phòng 

UBND huyện 
- - 4 5 11 3 - - - - 3 26 

6 
Phan Xuân Vũ –Phòng TN & 

MT 
8 1 3 1 6 3 1 1 4 1 3 32 

7 
Nguyễn Hoài Thay Phòng TN 

& MT 
3 - - - 3 - - - - - - 6 

8 Lữ Hà Tâm – Phòng TN&MT - - - - - - - 4 - - - 4 

9 Võ Tài Đức-Phòng TN&MT - - - - - - - - - - 2 2 

10 
Lê Công Nguyên-Phòng 

TN&MT 
- - - - - - - - - - 3 3 

11 
Nguyễn Hoài Thay -Phòng 

TN&MT 
- - - - - - - - 4     4 

12 
Nguyễn Thị Ánh Hồng - Chi 

nhánh VPĐK đất đai huyện 
29 10 - - 1 - - 2 4 - 2 48 

13 
Đặng Thị Phương Thúy-Chi 

nhánh VPĐK đất đai huyện 
3 - - - - - - - - - 1 4 

14 Bùi Thanh Hồng-Chi nhánh 12 - - - - - - 4 4 - 1 21 



TT 
Lãnh đạo, công chức, viên 

chức 

Số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn 

Tháng 

1 

Tháng 

2 

Tháng 

3 

Tháng 

4 

Tháng 

5 

Tháng 

6 

Tháng 

7 

Tháng 

8 

Tháng 

9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tổng 

cộng VPĐK đất đai huyện 

15 
Nông Thanh – Chi nhánh 

VPĐK đất đai 
- - - - - - 2 - 2 - - 4 

16 
Võ Bình Nguyên – Chi nhánh 

VPĐK đất đai 
- - - - - - - - 1 1   2 

17 
Đặng Văn Bình– Chi nhánh 

VPĐK đất đai 
- - - - - - - - - 5 2 7 

18 
Ngô Thanh Hải – Chi cục thuế 

huyện 
  10 3 3 10 3 2 - 3 - - 34 

19 
Nguyễn Thị Thanh Nga – 

Phòng Lao động –TB&XH 
- - - - - 1 1 1 - - - 3 

20 
Nguyễn Tấn Anh– Phòng Lao 

động –TB&XH 
- - - - - 1 1   - - - 2 

21 
Trần Đình Vương –Phòng Tài 

chính – Kế hoạch 
- - - - - 2 - - - - - 2 



Phụ lục 02 

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức cấp xã xử lý hồ sơ trễ hạn trong năm 2024 

(Ban hành kèm theo Văn bản số        /UBND-NV ngày      tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Phù Mỹ) 

 

TT Lãnh đạo, công chức, viên chức 

Số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn 

Tháng 

1 

Tháng 

2 

Tháng 

3 

Tháng 

4 

Tháng 

5 

Tháng 

6 

Tháng 

7 

Tháng 

8 

Tháng 

9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tổng 

cộng  

 
UBND huyện Phù Mỹ             

 
UBND xã Mỹ Tài             

1 Thái Quang Trưởng 1 - - - - - - - - - - 1 

2 Nguyễn Lộc Ninh - - - - - - - - - - 1 1 

 
UBND xã Mỹ Hòa             

3 Ngô Đình Phùng - 3 - - - - - 1 - - - 4 

 UBND thị trấn Bình Dương             

4 Lê Thị Thanh - - 1 - - - 1 1 - - - 3 

 UBND xã Mỹ Phong             

5 Dương Thị Hằng - - 1 1 - 1 - - 1 - - 4 

6 Thái Bình Minh - - - 1 - - - -  - - 1 

7 Nguyễn Chí Thanh - - - 1 - - - - - - - 1 

8 Võ Tấn Thịnh - - - - - - 3 - - - - 3 

 UBND xã Mỹ Thắng             

9 Trần Văn Lời - - 1 - - - - - - - - 1 

10 Võ Thị Phùng - - 1 - - 1 - - - - - 2 

11 Võ Thị Nga - - - - - - - 1 - - - 1 

12 Phan Văn Linh - - - - - - - 1 - - - 1 

 UBND xã Mỹ Thành             

13 Ngô Văn Cường - - 1 - - - - 1 - - - 2 

14 Trần Thanh Nam - - - 1 - - - - - - - 1 

15 Hồ Văn Vinh - - - - - - - - 1 - - 1 

 UBND xã Mỹ Trinh             

16 Lê Thanh Bình - - 1 - - - - - - - - 1 

17 Nguyễn Thanh Lâm - - - - 1 - - - - - - 1 

 UBND thị trấn Phù Mỹ             



TT Lãnh đạo, công chức, viên chức 

Số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn 

Tháng 

1 

Tháng 

2 

Tháng 

3 

Tháng 

4 

Tháng 

5 

Tháng 

6 

Tháng 

7 

Tháng 

8 

Tháng 

9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tổng 

cộng  

18 Trương Thị Thanh Trang - - - 1 - - - - - 2 - 3 

19 Phạm Thị Thu Hằng - - - - - 1 - - - - - 1 

20 Phan Ngọc Tuấn - - - - - - - - - 4 - 4 

 UBND xã Mỹ Chánh Tây             

21 Võ Đình Nguyên - - - 1 - - 1 2 - - - 4 

22 Võ Thị Thu Trinh - - - 1 - - - - - - - 1 

23 Võ Thị Thanh Tuyền - - - - - - - - - - 1 1 

 UBND xã Mỹ An             

24 Phạm Đức Minh - - - - - 2 - - - - - 2 

 UBND xã Mỹ Cát             

25 Phan Văn Ngọc - - - - - 1 - - - - 3 4 

26 Đoàn Đức Mẫn - - - - - - - 2 1 - - 3 

 UBND xã Mỹ Chánh             

27 Lê Thị Vinh - - - - - 1 - - - - - 1 

28 Lưu Thành Khuyên - - - - - - - - 1 - - 1 

 UBND xã Mỹ Thọ             

29 Trần Quốc Đoàn - - - - - 5 - - - - - 5 

30 Nguyễn Duy Thanh - - - - - - 4 - - - - 4 

 UBND xã Mỹ Hiệp             

31 Nguyễn Thị Thanh Thúy - - - - - - 3 - - - - 3 

 UBND xã Mỹ Quang              

32 Nguyễn Thế Dương - - - - - - - - 10 - - 10 

 UBND xã Mỹ Lộc             

33 Phan Văn Nhanh - - - - - - - - - - 23 23 
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